
PHẦN C, MỤC 6: CẬP NHẬT MỚI NHẤT: NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2025

CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2025:

Kết quả chỉ số cho:

Các quyết định của tòa án sơ thẩm dẫn đến kết quả có tội đối với bị cáo, dữ liệu năm
2023-24

Nạn nhân của tội phạm, dữ liệu khảo sát năm 2023-24

Trọng tâm của báo cáo hiệu suất trong phần này là các dịch vụ cảnh sát, bao gồm
hoạt động của các cơ quan cảnh sát của từng chính quyền tiểu bang và lãnh thổ, bao
gồm chức năng cảnh sát cộng đồng ACT do Cảnh sát Liên bang Úc thực hiện.

Tab  sử dụng dữ liệu từ các bảng dữ liệu để cung cấp thông tin về hiệu
suất của từng chỉ số trong  . Dữ liệu tương tự trong các bảng dữ liệu
cũng có sẵn ở định dạng CSV.

6 Bảng dữ liệu dịch vụ cảnh sát (XLSX 440,4 KB)

6 Bộ dữ liệu dịch vụ cảnh sát (CSV 1,0 MB)

Tham khảo số bảng tương ứng trong bảng dữ liệu để biết định nghĩa chi tiết, cảnh
báo, chú thích và nguồn dữ liệu.
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Hướng dẫn: Cách tìm những gì bạn cần trong RoGS (PDF 288,5 KB)

Mục tiêu của dịch vụ cảnh sát

Mục tiêu của lực lượng cảnh sát là góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn và
bảo mật, cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp pháp một cách tự tin
và an toàn. Để đạt được những mục tiêu này, chính phủ tìm cách cung cấp các
dịch vụ cảnh sát:

• có thể tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, bao gồm quản lý thảm
họa và khẩn cấp

• hỗ trợ quá trình tư pháp để đưa những người chịu trách nhiệm thực hiện
hành vi phạm tội ra trước công lý

• cung cấp dịch vụ bảo vệ an toàn

• được cung cấp với sự chính trực, trung thực và công bằng

• thúc đẩy hành vi an toàn hơn trên đường

• có khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ hiện tại và dự kiến trong tương lai.

Chính phủ đặt mục tiêu là các dịch vụ cảnh sát sẽ đạt được những mục tiêu này
một cách công bằng và hiệu quả.

Tổng quan về dịch vụ

Dịch vụ cảnh sát là phương tiện chính mà chính quyền tiểu bang và vùng lãnh
thổ sử dụng để đạt được một môi trường an toàn và an ninh cho cộng đồng.
Trên khắp các khu vực pháp lý, hoạt động của cảnh sát có thể được chia thành
bốn lĩnh vực hoạt động chính:

• An toàn cộng đồng – giữ gìn trật tự công cộng và thúc đẩy một cộng đồng
an toàn hơn

• Tội phạm – điều tra tội phạm và xác định và bắt giữ tội phạm

• An toàn giao thông – các hoạt động có mục tiêu nhằm giảm tỷ lệ vi phạm
giao thông và thông qua việc tham gia và điều tra các vụ va chạm và sự cố
giao thông đường bộ
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• Dịch vụ tư pháp – hỗ trợ quá trình tư pháp bao gồm việc cung cấp nơi
giam giữ an toàn cho những người bị cáo buộc phạm tội.

Các dịch vụ cảnh sát cũng đáp ứng những nhu cầu chung hơn trong cộng đồng
– ví dụ, làm việc với các tổ chức quản lý khẩn cấp và nhiều dịch vụ chính phủ
và nhóm cộng đồng, cũng như tư vấn về các vấn đề cảnh sát nói chung.

Vai trò và trách nhiệm

Các dịch vụ cảnh sát chủ yếu thuộc trách nhiệm của các cơ quan chính quyền
tiểu bang và vùng lãnh thổ. Trong đó, bao gồm chức năng cảnh sát cộng đồng
của Lãnh thổ Thủ đô Úc do Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) thực hiện theo thỏa
thuận giữa Lãnh thổ Thủ đô Úc và Bộ trưởng Tư pháp Liên bang.

Chính phủ Úc chịu trách nhiệm về AFP. Dữ liệu về chức năng cảnh sát quốc gia
của AFP và các cơ quan thực thi pháp luật phi cảnh sát quốc gia khác (như Ủy
ban Tình báo Hình sự Úc) không được đưa vào báo cáo này.

Tài trợ

Kinh phí cho các dịch vụ cảnh sát hầu như hoàn toàn đến từ chính quyền tiểu
bang và vùng lãnh thổ, với một số khoản tài trợ hạn chế cho mục đích cụ thể
của Chính phủ Úc. Trên toàn quốc trong giai đoạn 2023-2024, tổng chi tiêu
thường xuyên thực tế (bao gồm chi phí sử dụng vốn, trừ doanh thu từ nguồn
tự có và thuế lương) là 17,0 tỷ đô la với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng
năm là 3,0% trong năm năm đến 2023-2024 (bảng 6A.1).

Kích thước và phạm vi

Nhóm khách hàng

Tất cả thành viên cộng đồng đều là đối tượng được hưởng dịch vụ cảnh sát.
Một số thành viên trong cộng đồng có quan hệ trực tiếp với cảnh sát và có thể
được coi là nhóm khách hàng cụ thể, ví dụ:

• nạn nhân của tội phạm

• những người bị tình nghi hoặc bị buộc tội phạm tội

• người dân báo cáo các vụ việc phạm tội

• những người liên quan đến các vụ tai nạn giao thông
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• bên thứ ba (chẳng hạn như nhân chứng của tội phạm và những người báo
cáo các vụ việc liên quan đến giao thông)

• những người cần dịch vụ cảnh sát cho những vấn đề không liên quan đến
tội phạm.

Nhân sự

Đội ngũ cảnh sát bao gồm nhân viên tác chiến và nhân viên không tác chiến.

Nhân viên cảnh sát tác chiến là bất kỳ thành viên nào có nhiệm vụ chính là
cung cấp dịch vụ cảnh sát hoặc các dịch vụ liên quan đến cảnh sát.

Nhân viên cảnh sát cũng được phân loại theo tình trạng "tuyên thệ". Cảnh sát
tuyên thệ thực hiện các quyền hạn của cảnh sát, bao gồm quyền bắt giữ, triệu
tập, cảnh cáo, tạm giữ, lấy dấu vân tay và khám xét. Các hoạt động chuyên
môn có thể được thuê ngoài hoặc do nhân viên hành chính (không tuyên thệ)
đảm nhiệm.

Nhân viên cảnh sát tác chiến được coi là ước tính chính về số lượng nhân viên
cảnh sát đang tích cực tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến cảnh sát.
Trên toàn quốc, trong giai đoạn 2023-2024, 87,9% trong tổng số 81.848 nhân
viên cảnh sát là nhân viên tác chiến. Tỷ lệ này đã giảm dần hàng năm kể từ giai
đoạn 2017-2018 (92,2%). Trên toàn quốc, trong giai đoạn 2023-2024, cứ
100.000 người dân thì có 267 cảnh sát tác chiến. Tỷ lệ này dao động từ 213
đến 298 tùy theo khu vực pháp lý, ngoại trừ Lãnh thổ Bắc Úc với tỷ lệ 757 (hình
6.1 và bảng 6A.2).

Tỷ lệ cảnh sát tuyên thệ đang hoạt động cũng được báo cáo là cung cấp bối
cảnh rõ ràng hơn cho việc cung cấp dịch vụ cảnh sát trên khắp nước Úc. Trên
toàn quốc, trong giai đoạn 2023-2024, 70,3% trong tổng số 81.848 nhân viên là
cảnh sát tuyên thệ đang hoạt động. Tỷ lệ này đã giảm dần hàng năm kể từ giai
đoạn 2019-2020 (74,7%). Trên toàn quốc, cứ 100.000 người dân thì có 213
cảnh sát tuyên thệ đang hoạt động trong giai đoạn 2023-2024. Tỷ lệ này dao
động từ 168 đến 235 tùy theo khu vực pháp lý, ngoại trừ Lãnh thổ Bắc Úc với
tỷ lệ 513 (hình 6.1 và bảng 6A.2).
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